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TÒA ÁN N  DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng        ph c  hẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Khưu Để Dành 

Các Thẩm phán: Ông L m Thu n T n  

  Ông N u  n N    Tu n 

- Thư ký phiên  òa: Bà N u  n Th nh Tu  n - Thư ký Tòa án N  d n tỉnh 

An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sá  N  dân  ỉnh An Giang  ham gia phiên  òa: Ông 

N u  n Thành N n  - Kiểm sát viên.  

Tron   á  ngày 30 tháng 5 và 01 thán  6 n m 2022, tại trụ sở Tò  án N  dân 

tỉnh An Gi n  xét xử phú  thẩm  ôn  kh i vụ án hình sự thụ lý số 75/2022/TLPT-

HS ngày 17 tháng 3 n m 2022, đối với bị cáo N u  n  oàn  A  và đ n  phạm. Do 

 ó khán   áo  ủ  bị  áo N u  n  oàn  A  và đ n  phạm, đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 15/2022/HS-ST ngày 11/02/2022  ủ  Tò  án N  dân thành phố Lon  Xu ên, 

tỉnh An Gi n . 

Các  ị cáo kháng cáo:  

1. N u  n  oàn  A (T), sinh 21/12/1981 tại An Gi n ; nơi  ư trú:  p B, x  

M, thành phố L, tỉnh An Giang; n h  n hi p: Buôn bán; trình đ  v n hó  (h   

v n): 5/12; d n t  : Kinh; giới tính: N m; tôn  iáo: Khôn ; quố  tị h: Vi t N m; 

con ông N u  n V n   và bà Lê Thị K (theo lý lị h bị   n, trí h lụ  ti n án) (theo 

d nh bản Lê Thị P); vợ tên M i Thị   (th o bản án sơ thẩm) (theo lý lị h bị   n 

N u  n Thị  ) và có 03 con (con lớn nh t sinh n m 2002, nhỏ nh t sinh n m 

2004);  T sự,  T án: Không; bị tạm  i m từ n à  08/7/2021 đến n   ( ó mặt). 

2. Trần V n L, sinh n m 1980 tại An Gi n ; nơi  ư trú: Tổ 4,  p B, x  M, 

thành phố L, tỉnh An Gi n ; n h  n hi p: Buôn bán; trình đ  v n hó  (h   v n): 

12/12; d n t  : Kinh;  iới tính: N m; tôn  iáo: Khôn ; quố  tị h: Vi t N m;  on 

ông Trần V n L và bà Lê Thị  ; vợ Ph n Thị Tím, sinh 1982 (ly hôn 2014) và có 

01  on sinh n m 2004;  T sự,  T án: Không; bị tạm  i  và tạm  i m từ n à  

29/6/2021 đến n   ( ó mặt). 

3. Đinh Th nh P, sinh n m 1997 tại An Gi n ; nơi  ư trú: Tổ 1,  p B, x  M, 

thành phố L, tỉnh An Gi n ; n h  n hi p: Làm thuê; trình đ  v n hó  (h   v n): 
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10/12; d n t  : Kinh; giới tính: N m; tôn  iáo: Khôn ; quố  tị h: Vi t N m; con 

ông Đinh V n D, sinh 1971 và bà Đào Thị Kim T, sinh 1976;  T sự: Ngày 

02/6/2021, bị Ủ  b n N  d n thành phố Lon  Xu ên xử phạt hành  hính 7.500.000 

đ n  v  hành vi “Đánh bạ ”,  hư  n p phạt;  T án: Không; bị tạm  i  và tạm  i m 

từ n à  29/6/2021 đến n   ( ó mặt).  

4. Trần  oàn  N (Đ), sinh n m 1987 tại An Gi n ; nơi  ư trú:  p B, x  M, 

thành phố L, tỉnh An Gi n ; n h  n hi p: Tài xế; trình đ  v n hó  (h   v n): 

12/12; d n t  : Kinh; giới tính: N m; tôn  iáo: Ph t  iáo; quố  tị h: Vi t N m; con 

ông Trần V n Đ, sinh 1965 (th o bản án sơ thẩm) (theo lý lị h bị   n, d nh bản 

Trần V n Đ) và bà Lê Thị Kẻm C, sinh 1967; vợ tên Phạm Thị Tu ết N, sinh 1986 

và  ó 01  on sinh n m 2019;  T sự,  T án: Không; bị tạm  i m từ n à  29/6/2021 

đến n à  24/9/2021 đượ  hủ  bỏ bi n pháp tạm  i m và bị áp dụn  bi n pháp   m 

đi khỏi nơi  ư trú  ho đến n   ( ó mặt). 

5. Lê Phướ  S, sinh n m 1973 tại An Gi n ; nơi  ư trú: Số 1229,  p B, x  

M, thành phố L, tỉnh An Gi n ; n h  n hi p: Làm thuê; trình đ  v n hó  (h   

v n): Khôn  biết  h ; d n t  : Kinh;  iới tính: N m; tôn  iáo: Ph t Giáo  ò   H; 

quố  tị h: Vi t N m; con ông Lê Thành T ( hết) và bà Dươn  Thị L; vợ B i Thị 

H, sinh 1975 và có 03 con (lớn nh t sinh n m 1994, nhỏ nh t sinh n m 1997);  T 

sự,  T án: Không; bị áp dụn  bi n pháp   m đi khỏi nơi  ư trú từ ngày 07/10/2021 

 ho đến n   ( ó mặt). 

6. N u  n Bảo T, sinh n m 1989 tại An Gi n ; nơi  ư trú:  p B, x  M, 

thành phố L, tỉnh An Gi n ; n h  n hi p: buôn bán; trình đ  v n hó  (h   v n): 

6/12; d n t  : Kinh; giới tính: N m; tôn  iáo: Ph t  iáo; quố  tị h: Vi t N m; con 

ông N u  n   u T và bà N u  n Thị B; vợ N u  n Kim N và có 02 con (lớn nh t 

sinh n m 2009, nhỏ nh t sinh n m 2015);  T sự,  T án: Không; bị áp dụn  bi n 

pháp   m đi khỏi nơi  ư trú từ n à  07/10/2021  ho đến ( ó mặt). 

7. Võ Quang C, sinh n m 1996 tại An Gi n ; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành 

phố L, tỉnh An Gi n ; n h  n hi p: Làm ru n ; trình đ  v n hó  (h   v n): 9/12; 

d n t  : Kinh; giới tính: Nam; tôn  iáo: Ph t  iáo; quố  tị h: Vi t N m; con ông 

Võ V n V, sinh 1974 ( hết) và bà N u  n Thị Dạ T, sinh 1974; vợ  Võ Thị A , 

sinh n m 2000 và có 02 con ( lớn nh t sinh n m 2020, nhỏ nh t sinh n m 2021);  T 

sự,  T án: Không; bị áp dụn  bi n pháp   m đi khỏi nơi  ư trú từ n à  07/10/2021 

 ho đến n   ( ó mặt). 

N ười bào  h    ho bị  áo Lê Phướ  S: Ông N u  n V n D, sinh n m 

1973, là Lu t sư - V n phòn  Lu t sư N u  n Đ   Ký thu   Đoàn Lu t sư tỉnh An 

Gi n ; đị   hỉ: Số 24, Lê V n Nhung, phườn  Mỹ Lon , thành phố Lon  Xu ên, 

tỉnh An Gi n  ( ó mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. N u  n N    Đ, sinh n m 1984; nơi  ư trú: Tổ 4,  p B, x  M, thành phố 

L, tỉnh An Gi n  (có mặt). 
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2.  uỳnh V n T, sinh n m 1985; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

3. Trần Th nh P, sinh n m 1986; nơi  ư trú:  p V, x  V, hu  n T, tỉnh An 

Giang (vắn  mặt). 

4. N u  n Vĩnh  , sinh n m 1989; nơi  ư trú:  p  , x   , hu  n C, tỉnh An 

Giang (vắn  mặt). 

5.    V n T, sinh n m 1978; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh An 

Giang (vắn  mặt). 

6. Dươn  T n S, sinh n m 1977; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

7. N u  n V n G, sinh n m 1989; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

8. N u  n Th nh B, sinh n m 1989; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

9. Lê V n D, sinh n m 1987; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh An 

Giang (vắn  mặt). 

10. Đỗ V n  , sinh n m 1982; nơi  ư trú:  p M, x  M, thành phố L, tỉnh An 

Giang (vắn  mặt). 

11. Đinh Tu n K, sinh n m 1974; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

12. Võ Minh H, sinh n m 1997; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

13. Đinh V n L, sinh n m 1980; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

14. Trươn    n E, sinh n m 1985; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

15. Trần N    B, sinh n m 1983; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

16. N u  n V n L, sinh n m 1981; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

17. N u  n   u C, sinh n m 1990; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

18. N u  n V n U, sinh n m 1975; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Giang (vắn  mặt). 

19. N u  n V n C, sinh n m 1968; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 
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20.  CN u  n V n T, sinh n m 1983; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

21. N u  n V n T, sinh n m 1983; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

22. Tốn  V n H, sinh n m 1982; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, tỉnh 

An Giang (vắn  mặt). 

23. B i V n Trát B, sinh n m 1979; nơi  ư trú:  p B, x  M, thành phố L, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

24. Phan An H, sinh n m 1971; nơi  ư trú: Số , khóm Đ, phườn  Đ, thành 

phố L, tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

25. Ph n   n  Q, sinh n m 1994; nơi  ư trú: Số 264,  p P, x  A, hu  n T, 

tỉnh An Gi n  (vắn  mặt). 

26. Phan Trung N, sinh n m 1993; nơi  ư trú: Số , khóm Đ, phườn  Đ, thành 

phố L, tỉnh An Giang (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o  á  tài li u  ó tron  h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tò , n i dun  vụ 

án đượ  tóm tắt như s u:  

Khoản  00  iờ n à  29/6/2021, nh n đượ  tố  iá  v  t i phạm  ủ  quần 

chúng N  d n, lự  lượn  Côn   n x  Mỹ Khánh kiểm tr  quán  à phê  ủ  N u  n 

N    Đ tại tổ 04,  p B, x  M, thành phố L phát hi n Trần V n L, Đinh Th nh P 

đ n  đánh bạ  dưới hình th    hi  á  ượ  bón  đá đượ  thu  bằn   T  iải vô đị h 

bón  đá Ch u Âu 2020  á  tr n: Pháp - Thụ  Sĩ, Cro ti  - T   B n Nh , Bỉ - B  

Đào Nh  với Lê V n D, Võ Minh H, N u  n V n C, Trần N    B, Đinh Tu n K, 

Rể, Võ Quang C, N u  n V n T, Trần  oàn  N ,  uỳnh V n T, Lê Phướ  S, Trần 

Thanh P, N u  n V n L, Ngu  n Bảo  T, Tốn  V n  , N u  n Th nh B, Đinh 

V n L, B i V n Trát B, Ph n   u Chính, Đỗ V n  , N u  n Vĩnh  ,  CN u  n 

V n T, N u  n V n G. Số  T đánh bạ  từ 2.000.000 đ n  đến 74.000.000 đ n  

nên lự  lượn   ôn   n l p biên bản bắt n ười  ó hành vi phạm t i quả t n  và thu 

 i  v t  h n ,   m: 

- 01 đi n thoại di đ n  nh n hi u Noki  6300 thu trên n ười  ủ  Trần V n 

L; 

- 01 đi n thoại di đ n  nh n hi u Iphon  7 Plus màu trắn  thu tron  nhà v  

sinh; 

- 03 qu ển vở h   sinh; 

- 26.600.000 đ ng; 

- 01 đi n thoại di đ n  Iphon  6 màu bạ  thu trên n ười Đinh Th nh P; 

- 01 ti vi nh n hi u son ; 



5 
 

   

- 01 bàn xếp  ó  h n bằn  kim loại; 

- 01 th n  lo  bằn   ỗ màu đ n; 

- 01 ổ đi n màu trắn   ó nối với đoạn d   đi n màu vàn ; 

- 01 đi n thoại S msun  J7 màu trắn   ủ  Trần  oàn  N .  

Ngày 29/6/2021 Trần  oàn  N  và n à  08/7/2021 N u  n  oàn  A   đến 

Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Côn   n thành phố Lon  Xu ên đầu thú. 

Quá trình đi u tr  xá  định: 

Ngày 26/6/2021, N u  n  oàn  A  bàn bạ  với Trần V n L nh n ghi cá 

 ượ  bón  đá đượ  thu  bằn   T  iải vô đị h bón  đá Ch u Âu 2020 thì L đ n  ý. 

Để thự  hi n, A  đư   ho L 01 đi n thoại Iphon  7 plus màu trắn , 01 đi n thoại 

Nokia và kêu L hàn  n à  đến quán  à phê  ủ   nh  Đ, d n  đi n thoại Iphon  7 

Plus để x m tỷ l   ượ  trên mạn  int rn t r i nói trự  tiếp hoặ  d n  đi n thoại 

Noki  nhắn tin  ho nh n  n ười đánh bạ  biết tỷ l   ượ . Nếu n ười đánh bạ  

đ n  ý  ượ  thì L  hi vào  á  qu ển vở h   sinh. Khi  ó kết quả bón  đá, L  hi số  

T n ười  hơi thắn  hoặ  thu  tron  vở đư  lại  ho A  để A  đi l    T n ười thu  và 

trả  T  ho n ười thắn . Mỗi n à  A  cho L 100.000 đ n  và thỏ  thu n khi kết 

thú   iải bón  đá A  sẽ  ho L thêm 15% số  T thắn   ượ . Từ n à  26/6/2021 đến 

ngày 27/6/2021 A , L đ   hi  á  ượ  03 tr n bón  đá  á   iải vô đị h Ch u Âu 

2020, vô đị h N  U  với số  T đánh bạ  từ 1.200.000 đ n  đến 46.150.000 đ n , 

tron  đó  ó 02 tr n số  T đánh bạ  39.025.000 đ n  và 46.150.000 đ n ,  ụ thể: 

Tr n Bodo Glimt - Stabaek: Võ Minh H  ượ  1.200.000 đ n . 

Tr n It l  - Áo: Lê V n D  ượ  3.000.000 đ n , N u  n Vĩnh    ượ  

1.200.000 đ n , Võ Quang C  ượ  3.000.000 đ n , Rể  ượ  6.000.000 đ n , 

N u  n V n U  ượ  1.000.000 đ n , Trần  oàn  N   ượ  10.850.000 đ n , Ph n 

  u Chính  ượ  2.800.000 đ n , N u  n V n C  ượ  3.800.000 đ n , N u  n 

V n L  ượ  2.000.000 đ n  (tron  đó  ó 1.000.000 đ n  do Trươn    n E nhờ 

L m  ượ ),    V n T  ượ  1.000.000 đ n , Lê Phướ  S ượ  1.000.000 đ n , 

Phan An H  ượ  5.000.000 đ ng, N u  n V n T  ượ  2.800.000 đ n , Đinh V n 

L  ượ  500.000 đ n , Trần Th nh P  ượ  1.000.000 đ n , N u  n Bảo  T  ượ  

1.400.000 đ n . Tổn  số  T đánh bạ  là 46.150.000 đ n . 

Tr n Đ n Mạ h - W l s: Lê Phướ  S ượ  3.500.000 đ n , Trần  oàng N  

 ượ  9.000.000 đ n , Võ Quang C  ượ  2.000.000 đ n , N u  n Vĩnh    ượ  

3.000.000 đ n , Trần Th nh P  ượ  1.000.000 đ n , Đinh Tu n K  ượ  2.000.000 

đ n , N u  n V n C  ượ  1.500.000 đ n , Rể  ượ  5.150.000 đ n , N u  n V n 

L  ượ  1.000.000 đ n , Trần N    B  ượ  225.000 đ n , Ph n   u Chính  ượ  

1.500.000 đ n , Lê V n D  ượ  2.350.000 đ n ,  uỳnh V n T  ượ  950.000 

đ n , Phan An H  ượ  2.000.000 đ n ,    V n T  ượ  1.500.000 đ n , Tốn  V n 

H  ượ  1.000.000 đ n , N u  n Bảo  T  ượ  300.000 đ n , N u  n V n T  ượ  

500.000 đ n , Võ Minh H  ượ  500.000 đ n , Dươn  Tu n S ượ  500.000 đ n . 

Tổn  số  T đánh bạ  là 39.025.000 đ n . 



6 
 

   

Trư  n à  27/6/2021, A  đư   ho Đinh Th nh P 10.200.000 đ n  và bảo P 

đi l    T n ười thu  và trả  T  ho n ười thắn . Từ tối n à  27 đến n à  29/6/2021, 

A , L, P  hi  á  ượ  04 tr n bón  đá  iải vô đị h Ch u Âu 2020 với số  T đánh bạ  

từ 2.000.000 đ n  đến 74.000.000 đ n , tron  đó  ó 03 tr n với số  T đánh bạ  từ 

37.500.000 đ n  đến 74.000.000 đ n ,  ụ thể: 

Tr n Pháp - Thụ  Sĩ: Lê V n D  ượ  2.000.000 đ n . 

Tr n T   B n Nh  - Croatia: Võ Minh H  ượ  3.000.000 đ n , Lê V n D 

 ượ  2.000.000 đ n , N u  n V n C  ượ  3.000.000 đ n , Trần N    B  ượ  

1.000.000 đ n , Đinh Tu n K  ượ  3.500.000 đ n , Rể  ượ  6.000.000 đ n , Võ 

Quang C  ượ  6.000.000 đ n , N u  n V n T  ượ  3.000.000 đ n , Trần  oàn  

N   ượ  13.000.000 đ n ,  uỳnh V n T  ượ  500.000 đ n , Lê Phướ  S ượ  

14.000.000 đ n , Trần Th nh P  ượ  3.000.000 đ n , N u  n V n L  ượ  

2.000.000 đ n , N u  n Bảo  T  ượ  4.000.000 đ n , Tốn  V n    ượ  

2.000.000 đ n , N u  n Th nh B  ượ  4.000.000 đ n , Đinh V n L  ượ  

1.500.000 đ n , B i V n Trát B  ượ  1.000.000 đ n , Ph n   u Chính th m  i  

500.000 đ n , Đỗ V n    ượ  1.000.000 đ n . Tổn  số  T đánh bạ  là 74.000.000 

đ n . 

Tr n Bỉ - B  Đào Nh : N u  n Vĩnh    ượ  1.000.000 đ n ,  CN u  n 

V n T  ượ  1.000.000 đ n , Trần  oàn  N   ượ  16.000.000 đ n , Võ Quang C 

 ượ  2.000.000 đ n , Đỗ V n    ượ  5.000.000 đ n  (tron  đó  ó 1.000.000 đ n  

Trần Th nh P nhờ  ưn   ượ ), Lê Phướ  S ượ  2.000.000 đ n , N u  n V n L 

 ượ  2.500.000 đ n , N u  n V n T  ượ  1.000.000 đ n , Võ Minh H  ượ  

1.000.000 đ n , Lê V n D  ượ  3.000.000 đ n , N u  n V n G  ượ  500.000 

đ n , Trần Th nh P  ượ  1.000.000 đ n , Đinh Th nh P  ượ  500.000 đ n , Ph n 

  u Chính  ượ  500.000 đ n ,  uỳnh V n T  ượ  500.000 đ n . Tổn  số  T 

đánh bạ  là 37.500.000 đ n . 

Tr n  à L n - C n  hò  Sé : Trần  oàn  N   ượ  12.000.000 đ n , Trần 

N    B  ượ  1.000.000 đ n , Ngu  n Vĩnh    ượ  1.000.000 đ n , N u  n Bảo  

T  ượ  7.000.000 đ n , Dũn   ượ  2.000.000 đ n , Võ Quang C  ượ  4.000.000 

đ n , Rể  ượ  9.700.000 đ n ; N u  n V n G  ượ  700.000 đ n ,  uỳnh V n T 

 ượ  500.000 đ n , N u  n V n L  ượ  1.000.000 đ n , Lê Phướ  S ượ  

4.000.000 đ n , N u  n V n T  ượ  1.000.000 đ n ,  ải  ừn   ượ  1.000.000 

đ n , Trần Th nh P  ượ  500.000 đ n , Võ Minh H  ượ  2.000.000 đ n . Tổn  

số  T đánh bạ  là 47.400.000 đ n .  

Kết lu n  iám định số 313/KLGT-PC09(KTSĐT) n à  13/11/2021  ủ  

Phòng Kỹ thu t hình sự Côn   n tỉnh An Gi n , kết lu n:  

- Tìm th   d  li u n hi v n  ó liên qu n lưu tr  trong: 01 đi n thoại di đ n  

nh n hi u NOKIA  ó số IMEI: 353191037116068 (ký hi u A1) do Cơ qu n Cảnh 

sát đi u tr  Côn   n thành phố Lon  Xu ên  ửi  iám định,  hi tiết thể hi n tron  

phụ lụ  kèm th o; Khôn  tiến hành  iám định,  hi tiết thể hi n tron  phụ lụ  kèm 

theo. 
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 - Khôn  tiến hành  iám định, trí h xu t d  li u tron  01 đi n thoại di đ n  

nh n hi u Iphon  (ký hi u A2)  ửi  iám định: do đi n thoại khôn  mở n u n 

đượ .  

N à  24/11/2021, Lê Thị  ằn  (mẹ ru t  ủ  Trần V n L)  i o n p 400.000 

đ n   T thu lợi b t  hính  ủ  L, M i Thị  ạnh (vợ  ủ  N u  n  oàn  A ) giao 

n p 43.705.000 đ n   T thu lợi b t  hính  ủ  A . 

N ười  ó qu  n lợi, n hĩ  vụ liên qu n N u  n N    Đ trình bà : Gi  đình 

ôn  bán nướ   iải khát tại nhà, thườn  n à  ôn   ó mở nhạ , kênh tivi  ó  á  tr n 

bón  đá  ho khá h x m. Ôn  khôn  biết vi   L, P thự  hi n vi   đánh bạ  bằn  

hình th    á  ượ  bón  đá,  êu  ầu đượ  nh n lại  á  tài sản bị  ôn   n thu  i . 

N ười  ó qu  n lợi, n hĩ  vụ liên qu n Đinh Tu n K trình bày: Ngày 

28/6/2021, Ki t  ó uốn  rượu   n  với Đinh Th nh P, do sợ s   rượu làm m t  T 

lĩnh lươn  nên Ki t đư   ho P  i  h  5.000.000 đ n  và bị côn   n thu  i . Do đó, 

Ki t  êu  ầu nh n lại số  T này. 

Cáo trạn  số 166/CT-VKS ngày 25/11/2021  ủ  Vi n kiểm sát N  dân thành 

phố Lon  Xu ên tru  tố  á  bị  áo N u  n  oàn  A , Trần V n L, Đinh Th nh P, 

Trần  oàn  N , Lê Phướ  S, N u  n Bảo  T, Võ Quang C v  t i “Đánh bạ ”,  ụ thể:  

N u  n  oàn  A  và Trần V n L th o điểm  , b khoản 2 Đi u 321, Đinh Th nh P 

th o điểm b khoản 2 Đi u 321, Trần  oàn  N  th o điểm   khoản 2 Đi u 321, Lê 

Phướ  S, N u  n Bảo  T và Võ Quang C th o khoản 1 Đi u 321,  ủ  B  lu t  ình 

sự số 100/2015/Q 13 đ  đượ  sử  đổi, bổ sun  m t số đi u th o Lu t số 

12/2017/Q 14 (s u đ     i là B  lu t  ình sự n m 2015). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/ S-ST n à  11/02/2022  ủ  Tò  án N  

d n thành phố Lon  Xu ên, tỉnh An Gi n , qu ết định: “ C n    vào: Khoản 1 

(Sang,  T C); điểm  , b khoản 2 (điểm  , b áp dụn   ho A , L; điểm   áp dụn   ho 

N ; điểm b áp dụn   ho P) Đi u 321; điểm i (S n ,  T C), s khoản 1, khoản 2 (Ân, 

L, N ) Đi u 51; Đi u Đi u 17; Đi u 38; Đi u 47; Đi u 58 B  lu t  ình sự n m 

2015 đượ  sử  đổi, bổ sun  2017; Đi u 106, Đi u 136, Đi u 292 B  lu t Tố tụn  

hình sự 2015; N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30 thán  12 n m 2016 

 ủ  Ủ  b n thườn  vụ Quố    i v  m   thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụn  án phí và án phí Tò  án”; xử phạt  á  bị  áo như s u: 

- N u  n  oàn  A  03 (b ) n m 06 (sáu) thán  t  v  t i “Đánh bạ ”, thời hạn 

t  tính từ n à  08/7/2021; 

- Trần V n L 03 (b ) n m 06 (sáu) thán  t  v  t i “Đánh bạ ”, thời hạn t  tính 

từ n à  29/6/2021; 

- Đinh Th nh P 03 (b ) n m t  v  t i “Đánh bạ ”, thời hạn t  tính từ n à  

29/6/2021; 

- Trần  oàn  N  03 (b ) n m t  v  t i “Đánh bạ ”, đượ  kh u trừ thời  i n tạm 

 i m từ n à  29/6/2021 đến 24/9/2021. Thời hạn t   òn lại tính từ n à  bị  áo  h p 

hành hình phạt t ; 
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- Lê Phướ  S09 ( hín) thán  t  v  t i “Đánh bạ ”, thời hạn t  tính từ n à  bị 

 áo  h p hành hình phạt t ; 

- N u  n Bảo  T 06 (sáu) thán  v  t i “Đánh bạ ”, thời hạn t  tính từ n à  

bị  áo  h p hành hình phạt t ; 

- Võ Quang C 06 (sáu) thán  v  t i “Đánh bạ ”, thời hạn t  tính từ n à  bị 

 áo  h p hành hình phạt t ; 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm  òn qu ết định v  xử lý v t  h n , bi n pháp tư 

pháp, án phí hình sự sơ thẩm và qu  n kháng cáo th o qu  định. 

N à  14/02/2022,  á  bị  áo N u  n  oàn  A , Đinh Th nh P, Trần V n L, 

có đơn kháng cáo  êu  ầu   p phú  thẩm x m xét  iảm hình phạt; tại phiên tò  

phú  thẩm  á  bị  áo  i  n u ên  êu  ầu khán   áo. 

N à  22/02/2022,  á  bị  áo Lê Phướ  S, N u  n Bảo Toàn, Võ Qu n  C, 

 ó đơn khán   áo  êu  ầu   p phú  thẩm x m xét  ho hưởn  án tr o; tại phiên tò  

phú  thẩm  á  bị  áo  i  n u ên  êu  ầu khán   áo. 

N à  23/02/2022, bị  áo Trần  oàn  N ,  ó đơn khán   áo  êu  ầu   p 

phú  thẩm x m xét  iảm hình phạt; tại phiên tò  phú  thẩm th   đổi  êu  ầu khán  

 áo,  êu  ầu x m xét  ho bị  áo đượ  hưởn  án tr o. 

Kiểm sát viên thự  hành qu  n  ôn  tố, kiểm sát xét xử tại phiên tò  phát 

biểu qu n điểm  ủ  Vi n kiểm sát v  vi    iải qu ết vụ án như s u:  

Đơn khán   áo  ủ   á  bị  áo  ó n i dun  rõ ràn , tron  hạn lu t định, đủ 

 ơ sở xét xử th o thủ phú  thẩm. 

Quá trình đi u tr   á  bị  áo kh i nh n như bản án sơ thẩm,   p sơ thẩm xét 

xử  á  bị  áo đún  th o qu  định  ủ  pháp lu t. Đ  n hị   i đ n  xét xử phú  

thẩm,   n    điểm   khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 B  lu t Tố tụn  hình sự n m 

2015 khôn   h p nh n khán   áo  ủ  bị  áo,  i  n u ên Bản án hình sự sơ thẩm số 

15/2022/HS-ST n à  11/02/2022  ủ  Tò  án N  d n thành phố Lon  Xu ên, tỉnh An 

Giang. 

Ông N u  n V n D là Lu t sư bào  h    ho bị  áo Lê Phướ  Sphát biểu 

tr nh lu n: Bị  áo S ó mẹ  ià 75 tuổi bị b nh t m thần, vợ b nh, con  h p hành 

n hĩ  vụ qu n sự đượ  kh n thưởn , phạm t i lần đầu,  ó hoàn  ảnh khó kh n,  hỗ 

ở rõ ràn ; án sơ thẩm đ  áp dụn  1 tình tiết  iảm nhẹ, bị  áo phạm t i nhưn      

thi t hại khôn  lớn nên đ  n hị áp dụn  thêm tình tiết  iảm nhẹ  ho bị  áo qu  

định tại điểm h khoản 1 Đi u 51, đ n  thời  áp dụn  Đi u 54 B  lu t  ình sự n m 

2015  ho bị  áo Sđượ  hưởn  án tr o. Bị  áo Sthốn  nh t tr nh lu n  ủ  lu t sư đ  

n hị   i đ n  xét xử x m xét. 

Cá  bị  áo A , L, P khôn  tr nh lu n với đại di n Vi n kiểm sát, xin   i 

đ n  xét xử x m xét  iảm nhẹ hình phạt. 
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Bị  áo N  phát biểu tr nh lu n: Bị  áo đi làm  ó n h  n hi p, bị  áo vô tình 

phạm t i nên đ  n hị x m xét  ho bị  áo. 

Bị  áo  T phát biểu tr nh lu n: Bị  áo mới  hơi lần đầu, khôn  biết pháp lu t 

nên đ  n hị x m xét  ho hưởn  án tr o. 

Bị  áo C phát biểu tr nh lu n: Bị  áo  ó  i  đình khó kh n, nuôi  on nhỏ, 

mẹ bị  áo khôn  l o đ n  đượ  nên đ  n hị x m xét  ho bị  áo để l o đ n   iúp 

 i  đình. 

Đại di n Vi n kiểm sát phát biểu tr nh lu n lại với Lu t sư bào  h    ho bị 

 áo S: Bị  áo Stham gia đánh bạ  số ti n 14.000.000 đ n , khun  hình phạt qu  

định là 5.000.000 đ n , đ   khôn  phải là thi t hại khôn  lớn, bị  áo  ó th m  i  

và  n thu  với  á  bị  áo khá  nên khôn  thốn  nh t áp dụn  tình tiết  iảm nhẹ 

qu  định tại điểm h khoản 1 Đi u 52 và vi   áp dụn  khoản 1 Đi u 54 là khôn  bắt 

bu   mà t   th o m   đ , do đó vẫn khôn  áp dụn  Đi u 54 B  lu t  ình sự n m 

2015  ho bị  áo S. Hi n n   đánh bạ  tại đị  phươn  t n  nên vi   bị  áo S ho 

rằng  ó mẹ  ià, vợ b nh để x m xét  ho bị  áo hưởn  án tr o là khôn  ph  hợp 

khoản 5 Đi u 1 N hị qu ết 05 n m 2018  ủ    i đ n  Thẩm phán Tòa án N  dân 

tối   o. 

Cá  bị  áo A , L, P nói lời s u   n  xin   i đ n  xét xử x m xét  iảm nhẹ 

hình phạt. 

Bị  áo N  nói lời s u   n : Bị  áo là l o đ n   hính tron   i  đình  òn 2  on 

nhỏ, vợ  ũn  đ u  ếu, xin  ho bị  áo đượ  ở n oài đi làm nuôi vợ  on, thời  i n 

tạm  i m 3 thán  bị  áo  ũn  sợ nên bị  áo xin hưởn  án tr o. 

Bị  áo Sxin H i đ n  xét xử x m xét do bị  áo phạm t i lần đầu nên xin 

hưởn  án tr o để v  nuôi mẹ  ià và vợ  on. 

Bị  áo  T nói lời s u   n : Bị  áo biết  hơi đánh bạ  là phạm lu t nên xin 

hưởn  án tr o.  

Bị  áo C nói lời s u   n : Bị  áo  ó  on nhỏ h   b nh nên xin  ho bị  áo 

hưởn  án tr o để nuôi  á   on. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở n i dun  vụ án,   n    vào  á  tài li u tron  h  sơ vụ án đ  đượ  

tranh tụn  tại phiên tò ,   i đ n  xét xử nh n định như s u: 

[1] Cá  bị  áo  ó đơn khán   áo đún  thủ tụ  và n p tron  thời hạn th o qu  

định tại Đi u 332, Đi u 333 B  lu t Tố tụn  hình sự 2015, nên đượ   h p nh n xét 

xử theo thủ tụ  phú  thẩm. 

[2] Tò  án   p sơ thẩm xá  định 26 n ười  ó qu  n lợi, n hĩ  vụ liên qu n, 

t t  ả đ u  ó lời kh i tron  h  sơ vụ án,  ó 25 n ười  ó qu  n lợi, n hĩ  vụ liên 

quan vắn  mặt. Xét th  , n i dun  xét khán   áo  ủ   á  bị  áo khôn  ảnh hưởn  
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đến qu  n và lợi í h hợp pháp  ủ  h , vi   vắn  mặt  ủ  h  khôn       ản trở  ho 

vi   xét xử nên tiến hành xét xử vắn  mặt th o qu  định  ủ  pháp lu t. 

 [3] Qu  xét hỏi tại phiên tò  phú  thẩm,  á  bị  áo N u  n  oàn  A , Trần 

V n L, Đinh Th nh P, khai: N u  n  oàn  A  bàn bạ  với Trần V n L, tổ  h   

 hi  á  ượ  bón  đá đượ  thu  bằn   T từ khi  iải vô đị h bón  đá Châu Âu 2020 

khởi tr nh đến n à  29/6/2021, thì bị bắt.  

[3.1] Để tổ  h    hi  á  ượ  bón  đá, A  đư   ho L 01 đi n thoại Iphon  7 

plus màu trắn , 01 đi n thoại Noki  6300 và kêu L hàn  n à  đến quán  à phê  ủ  

anh  Đ, d n  đi n thoại Iphon  7 Plus để x m tỷ l   ượ  trên mạn  int rn t r i nói 

trự  tiếp hoặ  d n  đi n thoại Noki  nhắn tin  ho nh n  n ười đánh bạ  biết tỷ l  

 ượ . Nếu n ười đánh bạ  đ n  ý  ượ  thì L  hi vào  á  qu ển vở h   sinh để 

th o dõi. Mỗi n à  A  cho L 100.000 đ n  để làm  hi phí  ho L thự  hi n nhi m 

vụ do A  giao và thỏ  thu n khi kết thú   iải bón  đá A  sẽ  ho L thêm 15% số  T 

thu lợi b t  hính. Sau khi  ó kết quả tr n bón  đá, L đư  qu ển vở h   sinh  ó  hi 

tên nh n  n ười  á  ượ , số ti n  ượ  cho A  để A  đi l    T n ười thu  và chung 

chi  ho n ười thắn , A  thu lợi b t  hính từ 5% đến 10%. 

[3.2] Lời kh i  ủ   á  bị  áo A , L, P, ph  hợp với Biên bản bắt n ười phạm 

t i quả t n  (từ 01 đến 06); Biên bản tiếp nh n n ười phạm t i r  tự thú/đầu thú 

(Bút lụ  09,10); Tờ tự kh i  ủ  A  (Bút lụ  182,183), L (Bút lụ  222), P (từ 260 

đến 262) và  á  biên bản  hi lời kh i  ủ   á  bị  áo  ó tron  h  sơ; n oài r ,  òn 

ph  hợp với lời kh i  ủ  N u  n N    Đ   là n ười  ó qu  n lợi, n hĩ  vụ liên 

quan (Bút lụ  số 526, 527). 

[3.3] Đối  hiếu lời kh i  ủ   á  bị  áo A , L, P tại phiên tò  phú  thẩm với 

n i dung ghi trong  á  qu ển vở h   sinh (là v t  h n  thu  i ) do bị  áo Trần 

V n L  hi (Bút lu  từ 528 đến 539),  ho th  : Thự  hi n nhi m vụ tổ  h    hi  á 

 ượ  bón  đá do bị  áo A  giao, bị  áo L d n  đi n thoại (do bị  áo A  đư ) L 

mạn  int rn t l   tỷ l   á  ượ   á  tr n bón  đá r i  un    p thôn  tin tỷ l   ượ  

 i    á  tr n bón  đá  ho nh n  n ười  á  ượ , ghi n ười th m  i   á  ượ  và số 

ti n  ượ ; s u khi  ó kết quả bị  áo L đư  sổ th o dõi ( á  qu ển vở h   sinh là v t 

 h n  thu  i )  ho bị  áo A , bị  áo P để thu ti n  ủ  n ười thu   ượ  chung chi 

 ho nh n  n ười thắn   ượ  nhằm mụ  đí h thu lợi b t  hính.  

[3.4] Từ nh n    n    trên thì th    á  bị  áo A , L, P  ó hành vi tổ  h   

đánh bạ . Đi u nà   òn ph  hợp với lời kh i  ủ   á  bị  áo N , S, Toàn, Chỉnh đ  

xá  định tại phiên tò  là  á  bị  áo th m  i   á  ượ  ( á đ  bón  đá) thôn  qu  bị 

 áo L;  á  bị  áo khôn  biết bị  áo A  là  i đến khi bị bắt, đi u tr  mới biết A  là 

n ười tổ  h    i o vi    ho L thự  hi n như nh n định tại đoạn [3.1]. Nhưn   hư  

đượ    p sơ thẩm đi u tr , tru  tố, xét xử đối với  á  bị  áo A , L, P, v  hành vi tổ 

 h   đánh bạ  th o qu  định tại Đi u 322 B  lu t  ình sự n m 2015. 

[4] V  tố tụn ,   p sơ thẩm  hư  làm rõ lý lị h bị   n, đối với  á  bị  áo s u: 
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[4.1] Đối với bị  áo N u  n  oàn  A : Lý lị h bị   n và trí h lụ  ti n án  hi 

tên mẹ Lê Thị Kho , d nh bản  hi tên mẹ Lê Thị P; bản án sơ thẩm ghi tên vợ Mai 

Thị  , lý lị h bị   n ghi tên vợ N u  n Thị  .  

[4.2] Đối với bị  áo Trần  oàn  N : Lý lị h bị   n và d nh bản  hi tên  h  

Trần V n Đ, bản án sơ thẩm  hi tên  h  Trần V n Đ.  

[5]   i đ n  xét xử phú  thẩm th  : C p sơ thẩm bỏ l t t i phạm như nh n 

định tại đoạn [3] và  ó vi phạm thủ tụ  tố tụn  như nh n định tại đoạn [4]. C p phú  

thẩm khôn  thể khắ  phụ  đượ  nên phải hủ  bản án sơ thẩm và  hu ển  Tb  h  sơ 

vụ án  ho  á   ơ qu n tiến hành tố tụn  ở   p sơ thẩm để tiến hành đi u tr , tru  tố, 

xét xử lại th o thủ tụ  sơ thẩm cho đún  qu  điịnh  ủ  pháp lu t. 

[6] Khi tiến hành đi u tr , tru  tố, xét xử lại,   p sơ thẩm  ần làm rõ  á  n i 

dung sau: 

- V i trò  ủ  từn  bị  áo A , L, P v  hành vi tổ  h   đánh bạ ; 

- Cá  bị  áo A , L, P sử dụn  mạn  int rnet (tr n  mạn  Sbob t) và phươn  

ti n đi n tử để thự  hi n hành vi tổ  h   đánh bạ  như thế nào; 

- Số ti n  á  bị  áo A , L, P thu lợi b t  hính tron  vi   tổ  h   đánh bạ  từ khi 

 iải vô đị h bón  đá Châu Âu 2020 khởi tr nh đến n à  bị bắt (29/6/2021);  

- Làm rõ số n ười th m  i  đánh bạ , số ti n đánh bạ  tron  từn  tr n bón  

đá; 

- Đối với  á  bị  áo A , P n oài vi   làm rõ v i trò tron  đ n  phạm v  hành 

vi tổ  h   đánh bạ ,  òn phải làm rõ số ti n th m  i  đánh bạ  tron  từn  tr n 

bón  đá và số lần đánh bạ  v  hành vi đánh bạ .   

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

C n    điểm c khoản 1 Đi u 355, điểm   điểm   khoản 1 Đi u 358 B  lu t 

Tố tụn  hình sự n m 2015; N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30 thán  12 

n m 2016  ủ  Ủ  b n Thườn  vụ Quố  h i qu  định v  m   thu, mi n,  iảm, thu, 

n p, quản lý và sử dụn  án phí và l  phí Tò  án. 

1.  ủ  Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/ S-ST ngày 11/02/2022  ủ  Tò  án 

N  d n thành phố Lon  Xu ên, tỉnh An Gi n  đ  xét xử  á  bị  áo N u  n  oàn  A 

, Trần V n L, Đinh Th nh P, Trần  oàn  N , Lê Phướ  S, N u  n Bảo Tvà Võ 

Quang C, phạm t i “Đánh bạ ”.  

2. Chu ển  Tb  h  sơ vụ án  ho   p sơ thẩm để đi u tr , tru  tố, xét xử lại 

theo thủ tụ  sơ thẩm cho đún  qu  định  ủ  pháp lu t. 

3. Cá  bị  áo N u  n  oàn  A , Trần V n L, Đinh Th nh P, Trần  oàn  N , 

Lê Phướ  S, N u  n Bảo Tvà Võ Qu n  C không phải  hịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 
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Bản án phú  thẩm  ó hi u lự  pháp lu t kể từ n à  tu ên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND   p   o tại TP. CM; 

- VKSND tỉnh AG; 

- VKSND thành phố Lon  Xu ên; 

- TAND thành phố Lon  Xu ên; 

- Công an thành phố Lon  Xu ên; 

- Chi  ục THADS TP. Long Xuyên; 

- Bị  áo; 

- Trại tạm  i m - Côn   n tỉnh AG; 

- Sở Tư pháp; 

- Phòng KTNV-THA; 

- Tòa Hình sự; 

- V n phòn  và lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Khưu Để Dành 

 
 


